
Nam Nữ

1 H Mol Niê 13/04/2017 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 1.000.000              

2 H Damy Niê 08/04/2012 Buôn Hai, Cư Mta, M'Drắk, Đắk Lắk 20/12/2021 1.000.000              

3 Y Giô Ên Niê 24/07/2009 Buôn Ea Kô, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 1.000.000              

4 Y Thuận Mlô 04/05/2013 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 21/12/2021 1.000.000              

5 H ' Quyên Niê 05/04/2009 B. M'hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 1.000.000              

6 Y Giáp Niê 31/10/2016 B M' Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 27/12/2021 1.000.000              

7 Y Thiên Niê 23/07/2016 Buôn Hai, Cư Mta, M'Drắk, Đắk Lắk 23/12/2021 1.000.000              

8 H Thiên Hương Mlô 10/02/2020 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 23/12/2021 1.000.000              

9 Y Pha ny Mlô 02/09/2013 Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 20/12/2021 1.000.000              

10 Ma Thị An Nhiên 20/02/2019 Yang San, Cư Ealang, Ea Kar, Đắk Lắk 24/12/2021 1.000.000              

11 Trần Vũ Quỳnh Anh 20/02/2014 Buôn M Rông A, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 1.000.000              

12 Y-Lương- Niê 20/03/2009 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 1.000.000              

13 Nguyễn Quang Vinh 04/05/2020 Tdp 3b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 1.000.000              

14 Y-Chát-Niê 14/05/2009 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 1.000.000              

15 Y-Ka-Mlô 05/03/2010 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 1.000.000              

16 H Xưa Mlô 29/08/2017 Buôn M Rông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 25/12/2021 1.000.000              

17 Nguyễn Lê Huy 05/09/2012 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 1.000.000              

18 Phạm Quang Anh 20/03/2016 Thôn 3, Eađar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 1.000.000              

19 Nguyễn Lê Bảo Anh 22/06/2020 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 1.000.000              

20 Nguyễn Lê Hoàng 24/07/2009 Buôn Mrông C, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 26/12/2021 1.000.000              

21 H Bê Niê 01/06/2014 Buôn Mrông B, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

22 H Na Xinh Niê 04/12/2016 Buôn Mhăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

Phụ lục II

DANH SÁCH TRẺ EM ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 28)

Ghi chúSTT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ
Ngày bắt đầu 
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Số tiền (đồng)
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23 Nguyễn Bùi Bảo Châu 28/03/2016 Thôn 14, Krông Búk, Krông Pắc, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

24 Phùng Văn Sâm 29/11/2008 Quảng Cư 2, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

25 Niê Quân 14/06/2010 Buôn Mgăm, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 28/12/2021 1.000.000              

26 Đoàn Nguyễn Gia Phúc 08/11/2017 Đoàn Kêt, Ea Kmut, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

27 Hà Văn Phúc 03/09/2016 Tdp 4, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 28/12/2021 1.000.000              

28 Nguyễn Trường Tài 12/08/2011 Tdp 3a, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 1.000.000              

29 Hoàng Hiếu Nhân 08/09/2008 Thôn 12, Eapăl, Ea Kar, Đắk Lắk 20/12/2021 1.000.000              

30 Phan Nguyễn Bảo Vy 23/11/2009 TDP5, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 06/12/2021 1.000.000              

31 Võ Thanh Tuấn 14/04/2007 TDP4, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 11/12/2021 1.000.000              

32 H- Karen Niê 20/12/2013 Buôn Mriu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 30/12/2021 1.000.000              

33 Trần Tú Anh 08/07/2018 Thôn 3, Krông Á, M'Drắk, Đắk Lắk 30/12/2021 1.000.000              

34 H On Byă 06/07/2019 Buôn M Lốc B, Krông Jing, M'Drắk, Đắk Lắk 30/12/2021 1.000.000              

35 Y Suễn Krông 15/11/2008 Buôn M Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 30/12/2021 1.000.000              

36 H Tia Niê 31/03/2015 Buôn Mriu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 30/12/2021 1.000.000              

37 H Tưa Niê 12/12/2017 Buôn Mriu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 30/12/2021 1.000.000              

38 H Sela Niê 12/02/2020 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

39 Ngô Phương Nhi 16/09/2014 Buôn Sưk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

40 Nguyễn Bình Bảo Ngọc 20/02/2011 Tdp 3b, Thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 29/12/2021 1.000.000              

41 H Ru Nao Niê 14/05/2016 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

42 Hoàng Thị Mỹ Duyên 22/10/2008 Buôn Eaga , Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

43 Nguyễn Huy Hoàng 28/11/2008 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

44 Lưu Nguyễn Thúy Vy 14/06/2008 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

45 Nguyễn Quốc Cường 30/07/2020 Buôn Eaga , Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

46 Ngọc Anh Kpă 09/05/2016 Buôn Sưk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

47 Nguyễn Thị Hoài Thu 06/04/2019 Đoàn Kết, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

48 Y Đăng Mlô 06/02/2014 Buôn Tơng Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

49 Ngọc Ánh Kpă 03/07/2018 Buôn Sưk, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

50 Y Phinh Niê 05/02/2018 B M Riu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

51 Nguyễn Ngọc Gia Hân 15/11/2013 Buôn Gà , Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 31/12/2021 1.000.000              

51.000.000Tổng cộng
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